Phụ lục số 1

DANH SÁCH 
CÁC THÍ SINH THAM GIA SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC, NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 
TẠI CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

(kèm theo Thông báo số 605/TB-BSTCC ngày 03 tháng 12 năm 2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY, THÁNG, 

NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	QUÊ QUÁN
	CHỖ Ở HIỆN TẠI
	ĐỐI TƯỢNG

ƯU TIÊN
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Đình Chuyền
	09/09/1983
	
	Thạc sĩ Luật – ĐH Quốc gia
	Hà Nội
	Hà Nội
	Không
	

	2
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	22/07/1992
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Hà Nội
	Hà Nội
	Con bệnh binh 3/3
	

	3
	Hạp Thị Như Nguyệt
	
	27/04/1989
	Cử nhân Luật (chất lượng cao) ĐH Luật TP HCM
	Bắc Ninh
	Hà Nội
	không
	Trung cấp LLCT (Lê Hồng Phong)

	4
	Lê Hồng Dương
	26/08/1993
	
	Cử nhân Luật (chất lượng cao) ĐH Luật TP HCM
	Thái Bình
	Hà Nội
	Không
	Tiếng Anh IELTS 6.5

	5
	Vũ Thị Hồng Nhung
	
	27/03/1985
	Thạc sĩ Luật – ĐH Luật HN
	Thái Bình
	Hà Nội
	Con bệnh binh 2/3
	

	6
	Nguyễn Ngọc Ánh


	
	24/04/1993
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Bắc Giang
	Hà Nội
	không
	

	7
	Nguyễn Ngọc Quyên
	
	05/12/1992
	Cử nhân Luật Kinh Tế- ĐH Mở HN
	Thái Bình
	Thái Bình
	Không
	

	8
	Phạm Thị Phương
	
	20/04/1990
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Nam Định
	Nam Định
	Con thương binh 4/4
	Tiếng Anh TOEIC 495/990

	9
	Trần Thị Bình An
	
	25/07/1990
	Thạc sĩ Luật – Học viện KHXH
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	không
	

	10
	Hà Thị Lan
	
	20/02/1992
	Cử nhân Luật- ĐH Luật 
HN
	Thanh Hóa
	Hà Nội
	Không
	

	11
	Đỗ Thị Len
	
	05/07/1991
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Nam Định
	Hà Nội
	không
	Tiếng Anh IELTS 5.0

	12
	Phạm Thị Hồng Tâm
	
	12/02/1993
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Hải Phòng
	Quảng Ninh
	Không
	

	13
	Lê Như Quỳnh
	
	09/05/1989
	Thạc sĩ Luật – ĐH Quốc gia HN
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Không
	

	14
	Vũ Thị Thu Huyền
	
	04/12/1988
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Nam Định
	Nam Định
	Không
	

	15
	Lưu Thị Dung
	
	20/04/1990
	Thạc sĩ Luật – ĐH Luật HN
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Không
	Kết nạp Đảng ngày 24/2/2013

	16
	Trần Khánh Linh
	
	26/07/1993
	Cử nhân Luật- ĐH Quốc gia HN
	Hải Dương
	Hải Dương
	Không
	


Trả lại hồ sơ do chưa đủ điểm trung bình

	14
	Lê Thị Huyền
	
	12/02/1993
	Cử nhân Luật- ĐH Luật HN
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Dân tộc thiểu số (Tày)
	


